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[bookmark: _Hlk210308559]PHỤ LỤC III
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT 
LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNNMT.QLKTKHCN
 ngày     /    /2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An)

	TT
	NỘI DUNG

	I
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Trắm Đen

	1
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Trắm Đen trong ao/hồ

	2
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Trắm Đen trong lồng bè

	II
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Trắm Cỏ

	1
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Trắm Cỏ là chính trong ao/hồ

	2
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Trắm Cỏ trong lồng bè

	III
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Chép là chính trong ao/hồ

	IV
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Lóc ( cá  Tràu)

	1
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Lóc trong ao/hồ

	2
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Lóc trong bể

	V
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Rô phi

	1
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Rô phi trong lồng/bè

	2
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Rô phi trong ao/hồ

	VI
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Lăng Chấm

	1
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Lăng Chấm trong ao/hồ

	2
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Lăng Chấm trong lồng

	VII
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Vược

	1
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Vược trong ao/hồ

	2
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Vược trong lồng

	VIII
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Leo

	1
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Leo trong ao/hồ

	2
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Leo trong lồng

	IX
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Chình

	1
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Chình trong bể

	2
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Chình trong lồng

	X
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi cá Chạch Lấu trong ao/hồ

	XI
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi ốc bươu đen trong ao/bể

	XII
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi Lươn trong bể

	XIII
	Định mức kinh tế kỹ thuật nuôi Ếch trong bể/lồng






[bookmark: _Toc192452045][bookmark: _Toc193057249]I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRẮM ĐEN  
[bookmark: _Toc193057250]1. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRẮM ĐEN TRONG AO/HỒ 
(Tính cho 1 ha)
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT
	Tháng/ cán bộ
	12
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Bơm nước
	Bộ/MH
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	

	2
	Hệ thống quạt nước
	Bộ
	02-04
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình
	

	3
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	02-04
	
	

	4
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	
	

	5
	Máy cho ăn tự động
	Chiếc
	03-04
	
	

	6
	Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu,
	Bộ
	01-02
	
	


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Tên giống, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Giống cá Trắm đen
	Con/m2
	1
	Quy cỡ giống cá: 500-700 gr/con; 
Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	

	2
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	≤ 1.8

	Thức ăn công nghiệp hàm lượng Protein ≥ 30%; Trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT; Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng.
	

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 60 triệu đồng/ha.
	

	4
	Vật tư thiết yếu khác (test-kit bệnh, môi trường,…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	


2 . ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRẮM ĐEN TRONG LỒNG BÈ 
(Tính cho 500 m3)	
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án,  mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT
	Tháng/
cán bộ
	12
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc, thiết bị  
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Bơm nước
	Bộ/MH
	02-03
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	


	2
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	02-04
	
	

	3
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	
	

	4
	Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt...
	Bộ
	01-02
	
	

	5
	Hệ thống lồng
	Theo quy trình/TBKT được công nhận/chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án,  mô hình.
	


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Giống cá trắm đen
	Con/m3
	10 - 15
	Cá giống cỡ từ 0,8-1,0 kg/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	



	2
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	≤ 3.0
	Hàm lượng protein ≥ 32%;
Thức ăn nằm trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT; Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng.
	

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	
	
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành, hỗ trợ ≤ 25 triệu đồng/ 500m3
	

	4
	Vật tư thiết yếu khác (testkit, bệnh, môi trường)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	


[bookmark: _Toc192372348][bookmark: _Toc192372523][bookmark: _Toc192452055][bookmark: _Toc193057251]II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRẮM CỎ
1. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRẮM CỎ LÀ CHÍNH TRONG AO/HỒ (Tính cho 1 ha)
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT
	Tháng/
cán bộ
	10
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bơm nước
	Bộ/ MH
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ  thuật, quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống quạt nước
	Bộ
	01-02
	

	3
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	01-02
	

	4
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	5
	Máy cho ăn tự động
	Chiếc
	02-03
	

	6
	Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu…
	Bộ
	01-02
	


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Giống: Cá trắm cỏ Tỷ lệ ghép cá Trắm cỏ ≥ 50%
	Con/m2
	2-3
	Cỡ giống: Cá Chép, Chim trắng ≥
10 cm; Cá Trắm cỏ, Mè, Trôi, Trắm đen ≥ 15 cm; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	

	2
	Thức ăn
	
	
	
	

	-
	Thức ăn xanh
	FCR
	≤ 30
	Kích cỡ phù hợp giai đoạn phát triển của cá.
	

	-
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	< 1.5
	- Hàm lượng Protein ≥ 30%;
- Trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT;
- Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng.
	

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 20 triệu đồng/ha.
	

	4
	Vật tư thiết yếu khác (Testkit bệnh, môi trường…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	


2. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRẮM CỎ TRONG LỒNG BÈ (Tính cho 500 m3)
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT
	Tháng/ cán bộ
	12
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Bơm nước
	Bộ/ mô hình
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	

	2
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	01-02
	
	

	3
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	
	

	4
	Máy cho ăn tự động
	Chiếc
	02-03
	
	

	5
	Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu…
	Bộ
	01-02
	
	


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Giống: cá Trắm cỏ
	Con/m3
	20-30
	Cỡ giống: 500 -700 g/con; Cá giống cỡ từ 0,8-1,0 kg/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	

	2
	Thức ăn
	
	
	
	

	-
	Thức ăn xanh
	FCR
	≤ 20
	Đảm bảo chất lượng
	

	-
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	≤ 2.0
	Hàm lượng protein ≥ 30%; Thức ăn nằm trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT; Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng.
	

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định hiện hành,  mức hỗ trợ ≤ 25 triệu đồng/500 m3
	

	4
	Vật tư thiết yếu khác (testkit bệnh, môi trường …)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	


[bookmark: _Toc192372358][bookmark: _Toc192372527][bookmark: _Toc192452065]III. ĐỊNH MỨC NUÔI KINH TẾ KỸ THUẬT CÁ CHÉP TRONG AO/HỒ LÀ CHÍNH (Tính cho 1 ha)
A. Định mức lao động:
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT
	Tháng/ cán bộ
	10
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	cán bộ 1-2


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bơm nước
	Bộ/MH
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống quạt nước
	Bộ
	01-02
	

	3
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	01-02
	

	4
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	5
	Máy cho ăn tự động
	Chiếc
	02-03
	

	6
	Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu…
	Bộ
	01-02
	


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Giống: Tỷ lệ ghép cá Chép ≥ 50%, còn lại là các loại cá khác
	Con/m2
	3
	Cỡ giống: Chép ≥ 10 cm/con; Cá Trôi, Trắm cỏ, Mè, Trắm đen ≥ 15cm/con; Cá giống cỡ từ 0,8-1,0 kg/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

	2
	Thức ăn 
	
	
	

	-
	Thức ăn xanh
	FCR
	≤ 30
	Đảm bảo chất lượng

	-
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	< 2.0
	- Hàm lượng Protein ≥ 30%;
- Trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN &MT;
- Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng.

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 20 triệu đồng/ha.

	4
	Vật tư thiết yếu khác (Testkit bệnh, môi trường…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	


[bookmark: _Toc192372368][bookmark: _Toc192372531][bookmark: _Toc192452075][bookmark: _Toc193057252][bookmark: _Toc193057253]IV. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ LÓC (CÁ TRÀU)
1. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ LÓC TRONG AO/HỒ 
(Tính cho 01 ha)
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông.
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT
	Tháng/ cán bộ
	< 5
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bơm nước
	Bộ/MH
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật; quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống quạt nước
	Bộ
	02-04
	

	3
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	02-04
	

	4
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	5
	Máy cho ăn tự động
	Chiếc
	02-03
	

	6
	Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu..
	Bộ
	01 - 02
	


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Giống
	Con/m2
	30-40
	Quy cỡ giống ≥ 8 cm/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	


	2
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	< 1.3
	- Hàm lượng Protein ≥ 40%;
- Thức ăn đảm bảo chất lượng theo  quy định.
	

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 80 triệu đồng/ha
	

	4
	Vật tư thiết yếu khác (test-kit bệnh, môi trường, …)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật; quy mô dự án, mô hình.
	


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	


[bookmark: _Toc193057254]2. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ LÓC TRONG BỂ
(Tính cho 500 m3)
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT
	Tháng/ cán bộ
	< 5
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bơm nước
	Bộ/MH
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	02-04
	

	3
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	4
	Máy cho ăn tự động
	Chiếc
	02-03
	

	5
	Dụng cụ: Lưới, chài, xô, chậu…
	Bộ
	01 - 02
	


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Giống
	Con/m2
	60-80
	Quy cỡ giống ≥ 8 cm/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	



	2
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	< 1.2
	- Hàm lượng Protein ≥ 40%;
- Thức ăn đảm bảo chất lượng theo quy định
	

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 12 triệu đồng/500 m3 
	

	4
	Vật tư thiết yếu khác (test-kit bệnh, môi trường,...)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	


D. Định mức triển khai
	[bookmark: _Toc193057255]TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	


[bookmark: _Toc193057256]V. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI
1. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI TRONG LỒNG/BÈ
(Tính cho 500 m3)
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông.
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT.
	Tháng/ cán bộ
	7
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp.
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bơm, xịt nước
	Bộ/MH
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	02-04
	

	3
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	4
	Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt…
	Bộ
	01-02
	

	5
	Hệ thống lồng
	Theo quy trình/TBKT được công nhận/chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án, mô hình.


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu
kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Giống: Rô phi
	Con/m3
	50 -60
	Cỡ giống: ≥ 5 cm; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	Mức hỗ trợ theo quy định hiện hành.

	2
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	≤ 1.4
	Hàm lượng Protein ≥ 30%; Trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT. 
Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng.
	

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 05 triệu đồng/500 m3 
	

	4
	Vật tư thiết yếu khác (Teskit bệnh, môi trường…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	


[bookmark: _Toc193057257]2. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI TRONG AO/HỒ 
(Tính cho 01 ha)
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông.
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT.
	Tháng/ cán bộ
	8
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp.
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu
kỹ thuật

	1
	Bơm nước
	Bộ/MH
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống quạt nước
	Bộ
	03-04
	

	3
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	01-02
	

	4
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	5
	Máy cho ăn tự động
	Chiếc
	02-03
	

	6
	Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu…
	Bộ
	01-02
	


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Giống: Rô phi
	Con/m2
	3-5
	Cỡ giống: ≥ 3-5 g/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	

	2
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	≤ 1.3
	- Hàm lượng Protein ≥ 30%
- Trong danh mục được phép  sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT; Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng.
	

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 60 triệu đồng/01 ha.
	

	4
	Vật tư thiết yếu khác (testkit bệnh, môi trường…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	



VI. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ LĂNG CHẤM
[bookmark: _Toc193057258]1. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ LĂNG CHẤM TRONG AO/HỒ (Tính cho 01 ha)
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông.
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT
	Tháng/
cán bộ
	12
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ



B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bơm nước
	Bộ/ MH
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống quạt nước
	Bộ
	01-02
	

	3
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	01-02
	

	4
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	5
	Máy cho ăn tự động
	Chiếc
	02-03
	

	6
	Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu…
	Bộ
	01-02
	



C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Giống: Cá Lăng chấm
	Con/m2
	0,3-0,5
	Cỡ giống: 200-300g/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

	2
	Thức ăn:
	
	
	

	-
	Thức ăn cá tạp và phối trộn
	FCR
	≤ 4.5
	Đảm bảo chất lượng.

	-
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	≤ 2.0
	Hàm lượng Protein > 30%; Trong danh mục sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT. Thời hạn sử dụng ≤ 3 tháng.

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 30 triệu đồng/ 01ha.

	4
	Vật tư thiết yếu khác (testkit bệnh, môi trường…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	






2. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ LĂNG CHẤM TRONG LỒNG 
(Tính cho 500m3)
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật.
	Tháng/ cán bộ
	11
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bơm nước
	Bộ/MH
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	02-04
	

	3
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	4
	Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt…
	Bộ
	01-02
	

	5
	Hệ thống lồng
	Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án, mô hình.


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Giống: Lăng chấm
	Con/m3
	10 - 15
	Cỡ giống: 200-300 g/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	

	2
	Thức ăn
	
	
	
	

	-

	Thức ăn tự phối trộn: cá tạp và phối trộn
	FCR


	≤ 5

	Không pha trộn các các chất cấm sử dụng trong nuôi thủy sản; Được chế biến và bảo quản đúng quy định.
	

	-
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	≤ 2.0
	Hàm lượng Protein  > 32%;
Trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT. Thời hạn sử dụng ≤ 3 tháng.
	

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 100 triệu đồng/500m3. 
	

	4
	Vật tư thiết yếu khác (testkit bệnh, môi trường…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình. 

	



D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	


[bookmark: _Toc192372398][bookmark: _Toc192372543][bookmark: _Toc192452105][bookmark: _Toc193057259]VII. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ VƯỢC 
1. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ VƯỢC TRONG AO/HỒ
 (Tính cho 01 ha)
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT
	Tháng/
cán bộ
	10
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu 
kỹ thuật

	1
	Bơm nước
	Bộ/MH
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống quạt nước
	Bộ
	02-04
	

	3
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	02-04
	

	4
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	5
	Máy cho ăn tự động
	Chiếc
	03-04
	

	6
	Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu,
	Bộ
	01 - 02
	


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	
1
	Giống
	Con/m2
	1 - 1,5
	Cá giống cỡ ≥12 cm/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

	2
	Thức ăn
	FCR
	≤1.3
	Hàm lượng protein ≥ 40%; Thức ăn nằm trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT; Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng.

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 40 triệu đồng/1ha.

	
4
	Vật tư thiết yếu khác (testkit bệnh, môi trường,…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.



D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
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2. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ VƯỢC TRONG LỒNG
 (Tính cho 1.000 m3)
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT
	Tháng/ cán bộ
	10
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu
kỹ thuật

	1
	Bơm nước
	Bộ/MH
	02-03
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	02-04
	

	3
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	4
	Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt…
	Bộ
	01-02
	

	5
	Hệ thống lồng
	Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án, mô hình.


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1

	Giống
	Con/m3
	20 - 25
	Cá nhận chất lượng theo quy giống cỡ ≥ 12 cm/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

	2
	Thức ăn
	FCR
	≤1.3
	Hàm lượng protein ≥ 40%; Thức ăn nằm trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT; Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, hỗ trợ ≤ 100 triệu đồng/1.000 m3. 

	4
	Vật tư thiết yếu khác (Test-kit bệnh, môi trường,…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	



[bookmark: _Toc192372408][bookmark: _Toc192372547][bookmark: _Toc192452115][bookmark: _Toc193057261][bookmark: _Toc193057262]VIII. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ LEO		
1. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ LEO TRONG AO/HỒ
(Tính cho 01 ha)
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ
thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT
	Tháng/
cán bộ
	8 - 10
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bơm nước
	Bộ/MH
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống quạt nước
	Bộ
	03-04
	

	3
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	01-02
	

	4
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	5
	Máy cho ăn tự động
	Chiếc
	02-03
	

	6
	Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu…
	Bộ
	01-02
	


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Giống: Cá Leo
	Con/m2
	1-3
	Cỡ giống: 200-300gr/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

	2
	Thức ăn:
	
	
	

	-
	Thức ăn cá tạp và phối trộn
	FCR
	≤ 5
	Đảm bảo chất lượng

	-
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	≤ 2.0
	Hàm lượng Protein 30%; Trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT. Thời hạn sử dụng ≤ 3 tháng.

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 50 triệu đồng/01 ha.

	4
	Vật tư thiết yếu khác (testkit bệnh, môi trường…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.


[bookmark: _Toc193057263]D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	



2. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ LEO TRONG LỒNG
(Tính cho 500 m3) 
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật.
	Tháng/ cán bộ
	8 - 10
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bơm nước
	Bộ/MH
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	02-04
	

	3
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	4
	Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt…
	Bộ
	01-02
	

	5
	Hệ thống lồng
	Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án, mô hình.


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Giống: Cá Leo
	Con/m3
	20-25
	Cỡ giống: 100-200 g/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

	2
	Thức ăn
	
	
	

	-
	Thức ăn: cá tạp và phối trộn
	FCR

	≤ 5.5

	Không pha trộn các các chất cấm sử dụng trong nuôi thủy sản; Được chế biến và bảo quản đúng quy định.

	-
	Thức ăn công nghiệp

	FCR
	≤ 2.0
	Hàm lượng Protein ≥ 30%; Trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT. Thời hạn sử dụng ≤ 3 tháng.

	3

	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 50 triệu đồng/500 m3. 

	4
	Vật tư thiết yếu khác (Testkit bệnh, môi trường…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	



[bookmark: _Toc192372418][bookmark: _Toc192372551][bookmark: _Toc192452125][bookmark: _Toc193057264]IX. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHÌNH
[bookmark: _Toc193057265]1. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHÌNH TRONG BỂ
(Tính cho 500 m3) 
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật.
	Tháng/ cán bộ
	12
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bơm nước
	Bộ/MH
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	02-04
	

	3
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	4
	Dụng cụ: xô, chậu, lưới, vợt..
	Bộ
	01-02
	

	5
	Hệ thống bể
	Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án, mô hình.


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Giống: Cá Chình nước ngọt
	Tiêu chuẩn: 

	
	 Giai đoạn 1
	Con/m3
	75
	Cỡ giống: 50 g/con

	
	 Giai đoạn 2
	Con/m3
	20
	Cỡ giống: 200 g/con

	
	 Giai đoạn 3
	Con/m3
	10
	Cỡ giống: 600 g/con

	
	 Giai đoạn 4
	Con/m3
	6
	Cỡ giống: 1.200 g/con

	
	
	
	
	Yêu cầu kỹ thuật: 

	2
	Thức ăn: cá tạp hoặc thức ăn phối trộn
	FCR
	≤ 10
	Đảm bảo chất lượng; Không pha trộn các chất cấm sử dụng trong nuôi thủy sản; Được chế biến và bảo quản đúng quy định.

	3
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	≤ 2.1
	- Thức ăn tổng hợp, protein ≥ 43%; Trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT. Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng.

	4
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 15 triệu đồng/500 m2

	5
	Vật tư thiết yếu khác (Testkit bệnh, môi trường…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.


D. Định mức triển khai
	[bookmark: _Toc193057266]TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	



2. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHÌNH TRONG LỒNG 
(Tính cho 500 m3) 
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật.
	Tháng/ cán bộ
	12
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bơm nước
	Bộ/ MH
	01-02
	Phù hợp với quy  trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	02-04
	

	3
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	4
	Dụng cụ: Thuyền, xô, chậu, vợt…
	Bộ
	01-02
	

	5
	Hệ thống lồng
	Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án, mô hình.


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Giống: Chình nước ngọt
	Con/m3
	20
	Cỡ giống: ≥ 100 g/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

	2
	Thức ăn: cá tạp hoặc thức ăn phối trộn
	FCR
	≤ 10
	Đảm bảo chất lượng; Không pha trộn các chất cấm sử dụng trong nuôi thủy sản; Được chế biến, bảo quản đúng quy định.

	3
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	≤ 2,1
	Thức ăn tổng hợp, protein ≥ 43%; Trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT. Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng

	4
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 75 triệu/500 m3 lồng

	5
	Vật tư thiết yếu khác (testkit bệnh, môi trường…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.


[bookmark: _Toc192372428][bookmark: _Toc192372555][bookmark: _Toc192452135][bookmark: _Toc193057267]D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	


X. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI CHẠCH LẤU TRONG AO/HỒ
(Tính cho 01 ha)
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu
kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT
	Tháng/
cán bộ
	8 - 12
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1- 2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bơm nước
	Bộ/ mô hình
	01-02
	
Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.

	2
	Hệ thống quạt nước
	Bộ
	01-02
	

	3
	Hệ thống sục khí
	Bộ
	01-02
	

	4
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	

	5
	Máy cho ăn tự động
	Chiếc
	02-03
	

	6
	Dụng cụ: Thuyền, lưới, chài, xô, chậu…
	Bộ
	01-02
	


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Tên giống, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật

	1
	Giống: Chạch lấu
	Con/m2
	5 - 10
	Cỡ giống: 12 - 15 cm /con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

	2
	Thức ăn:
	
	
	

	-
	Thức ăn cá tạp và phối trộn
	FCR
	≤ 4.5
	- Đảm bảo chất lượng;
- Không pha trộn các các chất cấm sử dụng trong nuôi thủy sản;
- Được chế biến và bảo quản đúng quy định.

	-
	Thức ăn công nghiệp
	FCR
	≤ 2.0
	· - Thức ăn công nghiệp hàm lượng Protein ≥ 40%;
· - Trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT.
- Thời hạn sử dụng ≤ 3 tháng

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 60 triệu đồng/01 ha.

	4
	Vật tư thiết yếu khác (testkit bệnh, môi trường…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	



[bookmark: _Toc192372438][bookmark: _Toc192372559][bookmark: _Toc192452145][bookmark: _Toc193057268][bookmark: _Toc192372447][bookmark: _Toc192372562][bookmark: _Toc192452155]	XI. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI ỐC BƯƠU ĐEN TRONG AO/BỂ
(Tính cho 01 ha)
A.Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu
kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT
	Tháng/cán bộ
	< 5
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Bơm nước
	Bộ/mô hình
	01-02
	
Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	

	2
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	
	

	3
	Thiết bị, dụng cụ: Thuyền, chài, xô, chậu, giỏ lưới, lồng bẫy…
	Bộ
	01 - 02
	
	

	4
	Sử dụng dịch vụ khác: Thuê lưới, thuê máy nạo vét, cải tạo ao…
	
	
	
	


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Tên giống,
 vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	
1
	Giống
	Con/m2
	80-120
	Quy cỡ giống > 1g/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	




	2
	Thức ăn
	FCR
	< 5
	Thức ăn xanh đảm bảo chất lượng.
	

	
	
	
	< 1.0
	- Thức ăn CN hàm lượng Protein ≥ 30%. Trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT. Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng 
- Thức ăn chế biến đảm bảo chất lượng; Không chữa các chất cấm sử dụng trong sản xuất và kinh doanh thủy sản theo quy định hiện hành.
	

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ không quá 60 triệu đồng/ha
	

	4
	Vật tư thiết yếu khác (test kit bệnh, môi trường,…)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	


[bookmark: _Toc193057269]
XII. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN TRONG BỂ	
(Tính cho 500 m2) 
A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu
kỹ thuật
	
Ghi chú

	1
	Công lao động phổ thông.
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật.
	Tháng/ cán bộ
	5 - 10
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp
	1-2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Bơm nước
	Bộ/ mô hình
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	

	2
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	
	

	3
	Dụng cụ: xô, chậu, vợt…
	Bộ
	01-02
	
	

	4
	Hệ thống bể
	Theo quy trình/TBKT được công nhận/ chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án, mô hình.
	


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Tên giống, vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	
1
	
Giống: Lươn
	
Con/m2
	
120 - 150
	· Cỡ giống: Cỡ giống: Thu gom tự nhiên ≥15 cm; sinh sản nhân tạo > 8cm
· Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	

	

2
	Thức	ăn công nghiệp
	FCR
	≤ 1,3
	· Hàm lượng Protein ≥ 43%;
· Trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT.
· Thời hạn sử dụng < 3 tháng.
	

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…                                                                                                            
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 60 triệu đồng/500m2.
	


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
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A. Định mức lao động
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	
1
	Công lao động phổ thông
	Công
	
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình.
	Nông dân đối ứng

	2
	Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn KT
	Tháng/cán bộ
	4 - 5
	Trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp.
	1 - 2 cán bộ


B. Định mức máy móc, thiết bị
	TT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Bơm nước
	Bộ/mô hình
	01-02
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	

	2
	Máy phát điện
	Mô hình
	01-02
	
	

	3
	Dụng cụ: Xô, chậu, vợt…
	Bộ
	01-02
	
	

	4
	Hệ thống bể
	Theo quy trình/TBKT được công nhận/chấp thuận, phù hợp với quy mô dự án, mô hình.
	


C. Định mức giống, vật tư
	TT
	Tên giống, 
vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	
1
	Giống
	Con/m3
	80-100
	Quy cỡ giống ≥ 10 gr/con; Con giống khỏe mạnh, có xuất xứ từ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.
	

	

2
	Thức ăn
	FCR
	≤ 1.3
	Thức ăn công nghiệp hàm lượng Protein ≥ 30%; Thức ăn nằm trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh của Bộ NN&MT; Thời hạn sử dụng dưới 3 tháng
	

	3
	Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học…
	Đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo quy định, mức hỗ trợ ≤ 25 triệu đồng/ 500m3
	

	4
	Vật tư thiết yếu khác (Testkit bệnh, môi trường,...)
	Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô dự án, mô hình.
	


D. Định mức triển khai
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích, yêu cầu 
	Ghi chú

	1
	Tập huấn xây dựng mô hình
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	- Theo quy trình kỹ thuật
- Người nhận hưởng lợi và tác động từ mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	2
	Hội thảo 
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả, tuyên truyền nhân rộng mô hình
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
	
	

	3
	Hội nghị sơ kết hoặc tổng kết
	
	

	
	Số lần
	Lần
	01
	Đánh giá kết quả xây dựng mô hình.
	

	
	Thời gian
	Ngày
	01
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